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1. Tên nghề, mã nghề:
Tên nghề: SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG
Mã nghề: 
Trình độ đào tạo: Sơ cấp 	
2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: 
Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.
3. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo:
3.1. Mô tả về khóa học: 	
	Khóa học Điện tử dân dụng nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ sơ cấp, trang bị cho người học kiến thức chung về nghề sửa chữa điện tử dân dụng; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
3.2. Mục tiêu đào tạo
·     Kiến thức:
· Có những kiến thức cơ bản về vật liệu linh kiện điện tử, kỹ thuật truyền dẫn vô tuyến, kỹ thuật khuếch đại, kỹ thuật mạch điện tử, và kỹ thuật số.
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện tử.  
· Có đủ năng lực sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng như hệ thống âm thanh, máy thu hình, đầu thu kỹ thuật số và các dụng cụ điện tử dân dụng cao cấp khác.
· Có khả năng đọc hiểu và phân tích các tài liệu lý lịch thiết bị điện tử dân dụng, tự nâng cao năng lực chuyên môn.
·  Kỹ năng:
· Sữa chữa các loại thiết bị điện tử dân dụng từ hệ thống âm thanh cho đến máy thu hình.
·  Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, đưa ra được những quyết định kỹ thuật có hàm lượng chuyên môn sâu và có năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chuyên môn .
· Tự nâng cao trình độ nghề nghiệp.
         - Thái độ:
    Tích cực chủ động trong học tập, rèn luyện tính tỉ mỉ cẩn thận trong thực hiện công việc, bảo đảm an toàn trong lao động. Chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà xưởng và đặc thù của nghề.
4. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC:
- Số lượng môn học, mô đun: 05
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 420 giờ
- Khối lượng lý thuyết:  84  giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 319 giờ; Kiểm tra: 17 giờ.
- Thời gian khóa học: 3 tháng.
5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	Mã MH/
MĐ
	Tên môn học, học phần
	Số TC
	Thời gian học tập(giờ)

	
	
	
	Tổng số

	LT

	TH/Thực tập
	Kiểm tra

	MĐ 01
	Linh kiện điện tử
	3
	75
	14
	58
	
	3

	MĐ 02
	Kỹ thuật mạch điện tử 
	3
	75
	14
	58
	
	3

	 MĐ 03
	Kỹ thuật xung - số
	3
	75
	14
	58
	
	3

	MĐ 04
	Hệ thống âm thanh
	3
	75
	14
	58
	
	3

	MĐ 05
	Kỹ thuật thu hình
	5
	120
	28
	87
	
	5

	
	Tổng cộng
	17
	420
	84
	319
	
	17






6. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔ ĐUN

CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:                             LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Mã  mô đun:                             MĐ 01
Thời gian thực hiện mô đun:   75 giờ 
(Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy đầu tiên của chương trình đào tạo.
 * Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
     Sau khi học xong môđun này người học có năng lực:
· Phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện kiện điện tử thông dụng.
· Nhận dạng chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng.
· Đo, kiểm tra được hư hỏng của các linh kiện điện tử
    -  Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Mở đầu
	3
	2
	1
	

	2
	Linh kiện thụ động
	27
	3
	23
	1

	3
	Linh kiện bán dẫn
	30
	5
	23
	2

	4
	Linh kiện quang điện tử
	15
	4
	11
	1

	
	Cộng:
	75
	14
	58
	3


	
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Mở đầu
Mục tiêu:
· Đánh giá, xác định được tính dẫn điện trên mạch điện, linh kiện phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật.
· Phát biểu tính chất, điều kiện làm việc của dòng điện trên các linh kiện điện tử khác theo nội dung bài đã học.
· Tính toán điện trở, dòng điện, điện áp trên các mạch điện một chiều theo điều kiện cho trước.
· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp
Nội dung của bài: 			            
	1. Vật dẫn điện và cách điện.

	1.1. Vật dẫn điện và cách điện.

	1.2. Điện trở cách điện của linh kiện và mạch điện tử.

	2. Các hạt mang điện và dòng điện trong các môi trường. 

	2.1. Dòng điện trong kim loại.

	2.2. Dòng điện trong chất lỏng, chất điện phân.

	2.3. Dòng điện trong chân không.

	2.4. Dòng điện trong chất bán dẫn.


Bài 2: Linh kiện thụ động
Mục tiêu:
· Phân biệt được điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc tính của linh kiện.
· Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.
· Đo kiểm tra chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.
· Thay thế, thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập

Nội dung của bài: 		                              
	1. Điện trở. 

	· Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	· Cách đọc, đo và cách mắc điện trở.

	· Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.

	2. Tụ điện. 

	· Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	· Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện.

	· Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.

	3. Cuộn cảm. 

	· Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	· Cách đọc, đo và cách mắc cuộn cảm.

	· Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.

	Kiểm tra



Bài 3: Linh kiện bán dẫn
Mục tiêu:
· Phân biệt được các linh kiện bán dẫn có công suất nhỏ theo các đặc tính của linh kiện.
· Sử dụng bảng tra để xác định đặc tính kỹ thuật linh kiện theo nội dung bài đã học.
· Phân biệt được được các loại linh kiện bằng máy đo VOM/ DVOM theo các đặc tính của linh kiện.
· Kiểm tra đánh giá chất lượng linh kiện bằng VOM/ DVOM trên cơ sở đặc tính của linh kiện.
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập

Nội dung của bài: 	                                                
	1. Khái niệm chất bán dẫn

	1.1. Chất bán dẫn thuần.

	1.2. Chất bán dẫn loại P.

	1.3. Chất bán dẫn loại N.

	2. Tiếp giáp P-N và Điốt

	2.1.Tiếp giáp P-N.

	2.2. Điôt tiếp mặt.

	2.3. Các loại Điốt khác

	2.4. Đo, kiểm tra điốt

	2.5. Các mạch ứng dụng dùng điốt

	2.6. Lắp mạch nguồn một chiều đơn giản

	3. Transistor BJT

	3.1. Cấu tạo, phân loại

	3.2. Nguyên lý làm việc

	3.3. Chế độ phân cực, ổn định nhiệt

	3.4. Các thông số kỹ thuật cơ bản

	3.5. Đo, kiểm tra transistor BJT

	4. Transistor UJT. 

	4.1. Cấu tạo

	4.2. Nguyên lý làm việc

	4.3. Ứng dụng

	4.4. Đo, kiểm tra transistor UJT

	5. Transistor Trường (FET):

	5.1. JFET

	5.2. MOS FET

	5.3. Đo, kiểm tra transistor FET

	6. Linh kiện nhiều tiếp giáp:

	6.1. SCR.

	6.2. Triắc

	6.3. Điăc

	6.4. Đo, kiểm tra SCR, triac, điac

	Kiểm tra 


Bài 4: Linh kiện quang điện tử
Mục tiêu:
· Phân biệt được các linh kiện quang điện tử theo các đặc tính của linh kiện.
· Sử dụng bảng tra để xác định đặc tính kỹ thuật linh kiện theo nội dung bài đã học.
· Phân biệt được các loại linh kiện quang bằng máy đo VOM/ DVOM theo các đặc tính của linh kiện.
· Kiểm tra đánh giá chất lượng linh kiện bằng VOM/ DVOM trên cơ sở đặc tính của linh kiện.
· Có ý thức chủ động, sáng tạo trong học tập
Nội dung của bài: 				  			
	1. Ánh sáng
	

	2. Điện trở quang (Phortoresistor)
	

	3. Điốt quang (Photordiode)
	

	4. Transistor quang (Phototransistor)
	

	5. Ghép quang
	

	Kiểm tra 
	




IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
*Vật liệu:
· Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện điện tử các loại.
· Các linh kiện điện tử tốt và xấu.
· Linh kiện điện tử các loại giáo trình, tài liệu học tập, các sơ đồ cấu tạo linh kiện khổ rộng
· Dây dẫn điện các loại.
* Dụng cụ, Trang thiết bị:
· Bộ dụng cụ nghề điện tử, dụng cụ cơ khí cầm tay.
· Bộ nguồn một chiều điều chỉnh được.
· Các biến áp xoay chiều công suất nhỏ
· Máy đo VOM/DVOM.
· Các mô đun thực hành.   
*Nguồn lực khác:
· PC, phần mềm chuyên dùng.
· Projector, overhead.
· Máy chiếu vật thể ba chiều.
· Máy hiện sóng
· Máy tạo dao động

V.   PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
· Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, của các loại linh kiện điện tử.
· Nhận dạng, đo kiểm đọc trị số các linh kiện điện tử.
· Xác định các hư hỏng của các linh kiện điện tử
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học viên ghi nhớ kỹ hơn.
· Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho học viên.
· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của các loại linh kiện phổ thông như: diode, BJT, SCR...
· Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Cấu tạo, nguyên lý, cách đọc, đo thông số của từng loại linh kiện điện tử.
· Phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các mạch điện có cấu trúc gần giống nhau trong chương trình đào tạo.
· Xác đinh chính xác các linh kiện hư hỏng
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch (R. H.WARRING -  người dịch KS. Đoàn Thanh Huệ -  nhà xuất bản Thống kê)
[2] Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng (TS Nguyễn Viết Nguyên - Nhà xuất bản Giáo dục)
 [5] Sổ tay tra cứu các tranzito Nhật Bản (Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế)









CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:                                    KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ 
Mã  mô đun :                                        MĐ 02
Thời gian thực hiện mô đun :             75 giờ
       (Lý thuyết : 14 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong môn Linh kiện điện tử.
· Tính chất của mô đun : Là mô đun  chuyên môn nghề bắt  buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng: 
· Sử dụng được điốt trong các việc xén, ghim áp và chỉnh lưu dòng điện.  
· Nắm  được các cách mắc mạch điện của Transistor lưỡng cực, Transistor trường. 
· Sử dụng được các mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường. 
· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ tỉnh, chế độ động các  mạch chỉnh lưu, các mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường
· Ghép được các tầng khuếch đại với nhau để làm thành một thiết bị điện tử đơn giản.
· Sử dụng được các mạch khuếch đại dùng IC (OP - AMP).

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN :
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Các mạch chỉnh lưu
	
	1
	4
	

	2. 
	Các mạch lọc nguồn cơ bản
	
	1
	4
	

	3. 
	Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor lưỡng cực
	
	1
	4
	1

	4. 
	Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor trường
	
	1
	4
	

	5. 
	Các kiểu mạch ghép tầng khuếch đại
	
	1
	4
	

	6. 
	Mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A
	
	1
	4
	

	7. 
	Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ  B và AB
	
	1
	4
	

	8. 
	Mạch khuếch đại công suất đây kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ  AB
	
	1
	4
	

	9. 
	Mạch khuếch đại công suất đây kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
	
	1
	4
	1

	10. 
	Các mạch bảo vệ transistor công suất lớn
	
	1
	4
	

	11. 
	Khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
	
	1
	4
	

	12. 
	Mạch ổn áp
	
	1
	5
	

	13. 
	Mạch khuếch đại vi  sai
	
	1
	4
	

	14. 
	Vi mạch khuếch đại thuật toán (OP-AMP)
	
	1
	5
	

	
	Cộng
	75
	14
	58
	3



2.Nội dung chi tiết:
Bài 1: Các mạch chỉnh lưu 
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của các mạch chỉnh lưu.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các mạch chỉnh lưu  bán kỳ, cả chu kỳ dùng 2 điốt, cả chu kỳ hình cầu, mạch nắn mạch áp.
· Lắp ráp và cân chỉnh các mạch chỉnh lưu đúng chỉ tiêu kĩ thuật.  
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch chỉnh lưu.
	Nội dung của bài:                                                 

	1. Mạch chỉnh lưu bán kỳ
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
· ứng dụng của mạch điện.
	

	2. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 điốt  
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu ngõ ra.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
· ứng dụng của mạch điện.
	

	3. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ hình cầu 
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu ngõ ra.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
· ứng dụng của mạch điện.
	

	4. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ hình cầu điện áp ra đối xứng
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu ngõ ra.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
· ứng dụng của mạch điện.
	

	5. Mạch chỉnh lưu nhân đôi điện áp
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
· ứng dụng của mạch điện.
	

	6. Mạch chỉnh lưu nhân n lần điện áp
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt  động của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch điện.  
	

	7. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch chỉnh lưu.
	

	8. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch chỉnh lưu.
	



Bài 2: Các mạch lọc nguồn cơ bản
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của các loại mạch lọc nguồn cơ bản.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động các loại mạch lọc nguồn cơ bản.
· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch lọc nguồn.
· Lắp ráp và cân chỉnh các mạch lọc nguồn đúng chỉ tiêu kỹ  thuật.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch lọc nguồn cơ bản.
	Nội dung của bài:                                                 

	1. Tổng quan về mạch lọc.
· Khái niệm.
· Độ gợn điên áp đầu ra của mạch lọc.
· Hệ số ổn định điện áp.
	

	2. Mạch lọc dùng tụ điện. 
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu ngõ ra.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
· Tính toán cho các thông số của mạch điện.  
· Ứng dụng của mạch dùng tụ điện.
	

	3. Mạch lọc RC.
· Tác dụng của mạch điện.
· Sơ đồ mạch điện.  
· Sơ đồ dạng sóng tín hiệu.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch lọc RC.
	

	4. Mạch lọc dùng cuộn dây L 
· Tác dụng của mạch điện.
· Sơ đồ mạch điện.  
· Tính toán các thông số của mạch điện. 
· ứng dụng của mạch lọc dùng cuộn dây L.
	

	5.  Mạch lọc LC.
· Tác dụng của mạch điện.
· Sơ đồ mạch điện.  
· Tính toán các thông số của mạch điện.
· ứng dụng của mạch lọc LC.
	

	6. Mạch lọc công hưởng
· Tác dụng của mạch điện.
· Sơ đồ mạch điện.  
· ứng dụng của mạch lọc cộng hưởng.
	

	7. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch lọc nguồn cơ bản.
	

	8. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch lọc nguồn cơ bản.
	



Bài 3: Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực.
· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor  lưỡng cực.
· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực đúng chỉ tiêu kỹ thuật. 
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của  các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực.
	Nội dung của bài:                                                  

	1. Mạch khuếch đại phát chung (CE)
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· Các đặc tính của mạch điện.  
· Ứng dụng của mạch phát chung. 
	

	2. Mạch khuếch đại gốc chung (CB)
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ. 
· Tính toán các thông số của mạch điện.   
· Các đặc tính của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch khuếch đại gốc chung.
	

	3. Mạch khuếch đại góp chung (CC)
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Tác dụng của linh kiện.
· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ.
· Tính toán các thông số của mạch điện.   
· Các đặc tính của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch khuếch đại góp chung.
	

	4. Ưu nhược điểm của mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực
· Ưu nhược điểm của mạch phát chung.
· Ưu nhược điểm của mạch gốc chung.
· Ưu nhược điểm của mạch góp chung.
	

	5. Lắp ráp và cân chỉnh các khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực
	

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor lưỡng cực
	



Bài 4: Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor thường
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và ứng dụng của các kiểu mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ Transistor trường.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các kiểu mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ Transistor trường.
· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ Transistor trường.
· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ Transistor trường theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor trường. 
	Nội dung của bài:                                                  

	1. Mạch khuếch đại nguồn chung CS
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Tác dụng của linh kiện.
· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ.
· Tính toán các thông số của mạch điện.   
· ứng dụng của mạch khuếch đại nguồn chung.
	

	2. Mạch khuếch đại cổng chung CG
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Tác dụng của linh kiện.
· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· Các đặc tính của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch khuếch đại cổng chung.
	

	3. Mạch khuếch đại máng chung CD.
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Tác dụng của linh kiện.
· Vẽ sơ đồ tương đương cho tín hiệu nhỏ.
· Tính toán các thông số của mạch điện.   
· Các đặc tính của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch khuếch đại máng chung.
	

	4. Ưu nhược điểm của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor trường
· Ưu nhược điểm của mạch nguồn chung.
· Ưu nhược điểm của mạch cổng chung.
· Ưu nhược điểm của mạch máng chung
	

	5. Lắp ráp và cân chỉnh các khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor trường
	

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor trường
	



Bài 5: Các kiểu mạch ghép tầng khuếch đại
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác các kiểu mạch ghép tầng.
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và ứng dụng của các kiểu mạch khuếch đại ghép tầng.
· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch khuếch đại ghép tầng.
· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch ghép tầng giữa các tầng khuếch đại theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại ghép tầng.
	Nội dung của bài:                                        

	1. Các vấn đề chung của mạch ghép tầng
· Định nghĩa.
· Sơ đồ khối của mạch ghép tầng.
· Phương pháp tính toán hệ số khuếch đại cho mạch ghép tầng.
	

	2. Mạch ghép tầng bằng tụ điện (RC)	
· Mạch điện và tác dụng linh kiện.
· Tính toán các thông số của mạch điên.
· Ưu nhược điểm của mạch ghép tầng bằng tụ điện.  
· ứng dụng của mạch điện.  
	

	3. Mạch ghép tầng bằng biến áp
· Mạch điện và tác dụng linh kiện.
· Mạch tương đương AC.
· Tính toán các thông số của mạch.
· Ưu nhược điểm của mạch ghép tầng bằng biến áp.
· ứng dụng của mạch điện.  
	

	4. Mạch ghép tầng trực tiếp
· Mạch điện và tác dụng linh kiện.
· Tính toán phân cực DC.
· Tính toán các thông số AC.
· Ưu nhược điểm của mạch ghép tầng trực tiếp.
· ứng dụng của mạch điện.   
	

	5. Mạch khuếch đại CASCODE
· Mạch điện và tác dụng linh kiện.
· Tính toán các thông số DC.
· Tính toán các thông số AC.
· Các đặc tính của mạch CASCODE.
· ứng dụng của mạch điện.  
	

	6. Mạch khuếch đại DALINGTON
· Mạch điện và tác dụng linh kiện
· Sơ đồ AC tương đương.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch điện.  
	

	7. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch khuếch đại ghép tầng
	

	8. Chẩn đoán, sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại ghép tầng
	

	 Kiểm tra
	



Bài 6: Mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác định nghĩa và các chế độ hoạt động của mạch khuếch đại công suất.
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của các kiểu mạch khuếch đại công suất  đơn hoạt động ở chế độ  A.  
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các mạch khuếch đại công suất  đơn hoạt động ở chế độ A.
· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các kiểu mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A.
· Lắp ráp và cân chỉnh các kiểu mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các kiểu mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A.  
· 
	Nội dung của bài:                                

	1. Định nghĩa và phân loại mạch khuếch đại công suất
· Định nghĩa.
· Phân loại.
	

	2. Mạch khuếch đại công suất đơn chế độ A
· Mạch khuếch đại công suất đơn chế độ A có tải là điện trở
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
· Xác định đường tải tĩnh.
· Xác định đường tải động.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A có tải là điện trở.
	

	· Mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A có tải ghép biến áp
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
· Xác định đường tải tĩnh.
· Xác định đường tải động.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A có tải ghép biến áp.
	

	3. Lắp ráp và cân chỉnh mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A dùng Transistor lưỡng cực
	

	4. Chẩn đoán, sửa chữa các hỏng hóc của các mạch mạch khuếch đại công suất đơn chế độ A
	


Bài 7: Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ B và AB
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ B và AB.
· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ B và AB.
· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ  B đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ B và AB.
	Nội dung của bài:                                         

	1. Những vấn đề chung về tầng khuếch đại công suất đẩy kéo
· Các loại sơ đồ mạch điện.  
· Một số đặc điểm cơ bản.
	

	2. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ B
· Mạch điện và tác dụng  của linh kiện.  
· Nguyên lý hoạt động của mạch.
· Xác định đường tải tĩnh.
· Xác định đường tải động.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song chế độ B.  
	

	3. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song hoạt động ở chế độ AB
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.  
· Nguyên lý hoạt động của mạch.
· Xác định đường tải tĩnh.
· Xác định đường tải động.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song chế độ  B.  
	

	4. Ưu nhược điểm của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ B và AB
· Ưu nhược điểm của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ B
· Ưu nhược điểm của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ AB.
	

	5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ B và AB
	

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ B và AB
	


Bài 8: Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ  AB dùng trong điện tử dân dụng.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB.
· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB.
· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB dùng Transistor.  
	Nội dung của bài:                                                 

	1. Định nghĩa mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL
	

	2. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.  
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· Ưu nhược điểm của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ  AB.
· Các ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB
· Lắp ráp và cân chỉnh mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ  AB
	

	3.  Lắp ráp và cân chỉnh mạch công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
	

	4. Chẩn đoán, sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ AB
	


Bài 9: Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB dùng trong điện tử dân dụng.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB.
· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB.
· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL dùng Transistor.
	Nội dung của bài:                                         

	1. Định nghĩa
	

	2. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.  
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
· Tính toán các thông số của mạch điện. 
· Ưu nhược điểm và các ứng dụng của mạch công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB.
	

	3.  Lắp ráp và cân chỉnh mạch công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
	

	4. Chẩn đoán, sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
	

	 Kiểm tra
	


Bài 10: Các mạch bảo vệ Transistor công suất lớn
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện và tác dụng của các linh kiện của các mạch bảo vệ cho các Transistor công suất lớn dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động các mạch bảo vệ cho  Transistor công suất lớn.
· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch bảo vệ cho Transistor công suất lớn  đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của  các mạch bảo vệ cho Transistor công suất lớn.
	Nội dung của bài:                                                 

	1. Định nghĩa
	

	2. Mạch bảo vệ Transistor công suất lớn bằng phương pháp giảm tổng trở ngõ vào
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
	

	3. Mạch bảo vệ Transistor công suất lớn bằng phương pháp cắt nguồn cho các Transistor công suất lớn
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
	

	4. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch bảo vệ Transistor công suất lớn
	

	5. Chẩn đoán, sửa chữa các hỏng hóc của các mạch bảo vệ 
	


Bài 11: Khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác sơ đồ khối, nguyên lý hoạt động và nhiệm vụ của các khối của mạch  khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian.
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian.
· Phân tích được nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian.
· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian chỉ tiêu kỹ thuật.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian.
	Nội dung của bài:                                                  

	1. Sơ đồ khối chức năng của mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
· Sơ đồ khối của mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian.
· Chức năng của sơ đồ.
	

	2. Mạch điều chế dùng Transistor
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động mạch điện.
	

	3. Mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
· Sơ đồ mạch đện và tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
· Ưu, nhược điểm của mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
· ứng dụng của mạch điện.
	

	4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
	

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
	


Bài 12: Mạch ổn áp
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và các ứng dụng của các mạch ổn áp.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các mạch ổn áp.
· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch ổn áp.
· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch ổn áp đúng chỉ tiêu kỹ thuật.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của  các mạch ổn áp dùng Transistor, OP-AMP và IC.
	Nội dung của bài:                                                 

	1. Định nghĩa mạch ổn áp
	

	2. Mạch ổn áp tuyến tính nối tiếp dùng Transistor
· Sơ đồ khối và chức năng của các khối.
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch điện.
	

	3. Mạch ổn áp tuyến tính nối tiếp dùng OP-AMP
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· Mạch bảo vệ ổn áp tuyến tính nối tiếp khi bị quá tải hoặc ngắn mạch.
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	4. Mạch ổn áp tuyến tính mắc song song dùng Transistor
· Sơ đồ khối và chức năng của các khối.
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch điện.
	

	5. Mạch ổn áp song song dùng OP-AMP
· Mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
· Tính toán các thông số của mạch điện. 
	

	6. Mạch ổn áp dùng IC
· Khái niệm chung.
· Giới thiệu các họ IC ổn áp thông dụng và ứng dụng của chúng
	

	7. Mạch ổn áp dùng IC có thể cân chỉnh được điện áp ra
· Mach điện và tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
	

	8. Các mạch ổn áp dùng IC cải tiến
· Mạch tăng dòng ra.
· Mạch tăng điện áp ra.
	

	9. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch ổn áp tuyến tính nối tiếp dùng Transistor
	

	10. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch ổn áp tuyến tính dùng Transistor
	


Bài 13: Mạch khuếch đại vi sai
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác các khái niệm chung của mạch khuếch đại vi sai.
· Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và ứng dụng của các mạch khuếch đại vi sai.
· Trình bày đúng phương pháp tính toán cho các mạch khuếch đại vi sai.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động các mạch khuếch đại vi sai.
· Lắp ráp và cân chỉnh chế độ các mạch khuếch đại vi sai đúng chỉ tiêu kỹ thuật.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được các hỏng hóc của các mạch khuếch đại vi sai.
	Nội dung của bài:                                                  

	1. Các vấn đề chung về mạch khuếch đại vi sai
· Sơ đồ mạch điện nguyên lý tổng quát.
· Các điều kiện và đặc điểm của mạch điện.  
· Các phương pháp đưa tín hiệu vào.
	

	2. Mạch khuếch đại vi sai hoạt động ở chế độ khuếch đại một chiều
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
· Biểu đồ tín hiệu ra.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· Đặc tính của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch điện.
	

	3. Mạch khuếch đại vi sai hoạt động ở chế độ khuếch đại xoay chiều ngõ vào đơn
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện. Sơ đồ tương đương tín hiệu bé 
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· Đặc tính của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch điện.
	

	4. Mạch khuếch đại vi sai hoạt động ở chế độ khuếch đại xoay chiều ngõ vào vi sai
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
· Sơ đồ tương đương tín hiệu bé.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· Đặc tính của mạch điện.  
· ứng dụng của mạch điện.
	

	5. Mạch khuếch đại vi sai hoạt động ở chế độ khuếch đại xoay chiều ngõ vào đồng pha
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
· Sơ đồ tương đương tín hiệu bé.
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· Đặc tính của mạch điện.  
	

	6. Mạch khuếch đại vi sai có tải động (kiểu gương dòng điện)
· Mạch điện và tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch điện.  
· Tính toán các thông số của mạch điện.  
· Đặc tính của mạch điện.
	

	7. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch khuếch đại vi sai
	

	8. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa các hỏng hóc của các mạch khuếch đại vi sai
	


Bài 14: Vi mạch khuếch đại thuật toán (OP-AMP)
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày chính xác định nghĩa, kí hiệu, các tính chất cơ bản và các tham số cơ bản của vi mạch khuếch đại thuật toán.
· Trình bày đúng kí mã hiệu và các tham số đặc trưng của một số vi mạch khuếch đại thuật toán (OP-AMP) thông dụng.  
	Nội dung của bài:                                    

	1. Định nghĩa và kí mã hiệu của vi mạch thuật toán
· Định nghĩa.
· Kí mã hiệu
	

	2. Các tính chất cơ bản của OP-AMP
· Trở kháng vào lớn.
· Trở kháng ra nhỏ.
· Hệ số khuếch đại lớn.
	

	3. Các tham số cơ bản của OP-AMP
· Hệ số khuếch đại tín hiệu.
· Đặc tuyến truyền đạt. 
· Hệ số khuếch đại đồng pha.
· Hệ số nén đồng pha.
· Dòng vào tĩnh, điện áp vào lệch không.
	

	4. Giới thiệu một số vi mạch khuếch đại thuật toán (OP - AMP) thông dụng
· LM - 101
· Kí mã hiệu.
· Các tham số đặc trưng
· uA 741
· Kí mã hiệu.
· Các tham số đặc trưng
	

	Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:  
· Vật liệu:
· Mạch in tráng đồng.
· Hóa chất tẩy rữa.
· Nhựa thông, thiếc hàn.
· Các loại điện trở, tụ điện và cuộn cảm, cầu chì, các loại Transistor,  đi-ốt, công tắc, phím ấn.
· Các loại ốc, vít, và dây nối.
· Linh kiện tích hợp: các IC khuếch đại tín hiệu nhỏ, IC công suất và IC OP-AMP.
· Dụng cụ và trang thiết bị:
· Mỏ hàn, dụng cụ hút thiếc
· VOM, DMM
· Dao động ký 25 MHz
· Máy phát sóng âm tần, cao tần
· Các mạch giả lỗi các mạch khuếch đại cơ bản
· Học liệu:
· Phim trong vẽ sẵn.
· Tài liệu hướng dẫn môđun mạch  điện tử.
· Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thực hành mạch  điện tử.
· Giáo trình mạch điện tử.
· Sơ đồ mạch điện nguyên lý.
· Nguồn lực khác: 
· Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành
· Máy chiếu Overhead
· Máy vi tính; Projector
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của môn học Đo lường điện – điện tử và mô-đun Vật liệu,linh kiện điện tử
· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.
· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 
          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:
· Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử cơ bản.
· Nắm  được các cách mắc mạch điện của Transistor lưỡng cực, Transistor trường. 
· Nắm  được các cách mắc mạch điện của các mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường. 
· Nắm  được các cách ghép các tầng khuếch đại với nhau để làm thành một thiết bị điện tử đơn giản.
· Hiểu được các mạch khuếch đại dùng IC (OP - AMP).
    Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:
· Lắp ráp và cân chỉnh được các mạch điện như: mạch chỉnh lưu công suất nhỏ, các kiểu mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường.  
· Lắp ráp và điều chinh các mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường 
· Lắp ghép được các tầng khuếch đại với nhau để làm thành một thiết bị điện tử đơn giản.
· Kiểm tra và sửa chữa các mạch đó.
         Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 
· Cẩn thận, sáng tạo đảm bảo an toàn thiết bị và dụng cụ đo
· Nghiêm túc, khoa học, tỉ mỷ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Sử dụng phương pháp tích hợp.
· Phương pháp đánh giá:  trắc nghiệm đối với phần lý thuyết và kết quả thực tập đối với phần thực hành
· Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng học và thí nghiệm
1. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor lưỡng cực
· Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor trường
· Các kiểu mạch ghép tầng khuếch đại
· Mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A
· Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ  B và AB
· Mạch khuếch đại công suất đây kéo nối tiếp OTL hoạt động ở chế độ  AB
· Mạch khuếch đại công suất đây kéo nối tiếp OCL hoạt động ở chế độ AB
· Các mạch bảo vệ transistor công suất lớn
· Mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp
· Khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian
2. Tài liệu cần tham khảo:
	· Đặng văn Chuyết
	
Giáo trình kĩ thuật mạch điện tử, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003.

	· Nguyễn Bính
	Kĩ thuật điện tử, NXB Khoa học - Xã hội, Hà Nội, 2001.

	· Đỗ xuân Thụ
	Kĩ thuật điện tử, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005.





CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:  KỸ THUẬT XUNG – SỐ
Mã  mô đun: MĐ 03
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ 
 (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 
* Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy sau khi học xong các môn cơ bản như linh kiện diện tử, đo lường điện tử...
* Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:  
Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 
* Về kiến thức: 
	- Phát biểu được các khái niệm cơ bản về xung điện, các thông số cơ bản của xung điện, ý nghĩa của xung điện trong kỹ thuật điện tử.
	- Trình bày được cấu tạo các mạch dao động tạo xung và mạch xử lí dạng xung.
	- Phát biểu khái niệm về kỹ thuật số, các cổng logic cơ bản. Kí hiệu, nguyên lí hoạt động, bảng sự thật của các cổng lôgic.
	- Trình bày được cấu tao, nguyên lý các mạch số thông dụng như: Mạch đếm, mạch đóng ngắt, mạch chuyển đổi, mạch ghi dịch, mạch điều khiển.
* Về kỹ năng: 
     	- Lắp ráp, kiểm tra được các mạch tạo xung và xử lí dạng xung.
     	- Lắp ráp, kiểm tra được các mạch số cơ bản trên panel và trong thực 	tế.
* Về thái độ: 
     	- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc. 
III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	Kiểm tra*


	Phần 1: Kỹ thuật xung
	15
	5
	9
	1

	1
	Các khái niệm cơ bản
	
	
	
	

	2
	Mạch dao động đa hài
	
	
	
	

	3
	Mạch hạn chế biên độ và ghim áp
	
	
	
	

	Phần 2: Kỹ thuật số
	60
	9
	49
	2

	1
	Đại cương
	
	2
	8
	

	2
	FLIP - FLOP
	
	2
	8
	

	3
	Mạch đếm và thanh ghi
	
	1
	9
	1

	4
	Mạch logic MSI
	
	1
	9
	

	5
	Họ vi mạch TTL - CMOS 
	
	1
	9
	

	6
	Bộ nhớ
	
	1
	8
	

	7
	Kỹ thuật ADC - DAC
	
	1
	7
	1

	
	Cộng
	75
	14
	58
	3



2. Nội dung chi tiết:
Mở đầu:  
Phần 1:  Kỹ thuật xung
          Chương 1: Các khái niệm cơ bản
Mục tiêu:
      - Trình bày được các khái niệm về xung điện, dãy xung
      - Giải thích được sự tác động của các linh kiện thụ động đến dạng xung
      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp
Nội dung:                                             
1. Định nghĩa xung điện, các tham số và dãy xung		             
1.1.Định nghĩa				
1.2.Các thông số của xung điện và dãy xung				
2. Tác dụng của R-C đối với các xung cơ bản		             
2.1. Tác dụng của mạch RC đối với các xung cơ bản		
2.2. Tác dụng của mạch RL đối với các xung cơ bản		
3. Tác dụng của mạch R.L.C đối với các xung cơ bản	            
4. Khảo sát dạng xung	 	           
      4.1.1 Các dạng xung nhiễu				
      4.1.2 Các dạng xung cơ bản				
      4.1.3 Đo, đọc các thông số cơ bản của xung.				



         Chương 2: Mạch dao động đa hài
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch dao động đa hài
· Nêu được các ứng dụng của mạch đa hài trong kỹ thuật
· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các mạch dao động đa hài đúng yêu cầu kỹ thuật
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập
Nội dung:                                                
1. Mạch dao động đa hài không ổn			 
1.1. Mạch dao động đa hài dùng Transistor				
1.2. Mạch dao động đa hài dùng IC 555					
1.3. Mạch dao động đa hài dùng cổng logic				
2. Mạch đa hài đơn ổn						          
2.1. Mạch đa hài đơn ổn dùng Transistor				
2.2. Mạch đa hài đơn ổn dùng IC 555					
2.3. Mạch đa hài dùng cổng logic					
3. Mạch đa hài lưỡng ổn						          
3.1. Mạch đa hài lưỡng ổn dùng Transistor				
3.2. Mạch đa hài lưỡng ổn dùng IC 555					 
3.3. Mạch lưỡng ổn dùng cổng logic					
4. Mạch schmitt - trigger					          
4.1. Mạch Schmitt-trigger dùng Transistor				
4.2. Mạch Schmitt-trigger dùng cổng logic				
	
          Chương 3: Mạch hạn chế biên độ và ghim áp
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch hạn chế biên độ và ghim áp.
· Nêu được các ứng dụng của mạch hạn chế biên độ và ghim áp trong kỹ thuật
· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các mạch hạn chế biên độ và ghim áp đúng yêu cầu kỹ thuật
· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:                                      
1. Mạch hạn biên 		             
1.1. Khái niệm								
1.2. Mạch hạn biên dùng Điốt 						
1.3. Mạch hạn biên dùng Transistor					
2. Mạch ghim áp							          
2.1. Mạch ghim áp dùng Điốt				
2.2. Mạch ghim áp dùng transistor				

Phần 2: Kỹ thuật số
            Chương 1: Đại cương
Mục tiêu:
-  Trình bày được các khái niệm cơ bản về mạch tương tự và mạch số.
-  Trình bày được cấu trúc của hệ thống số và mã số.
-  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cổng logic cơ bản
-  Trình bày được các định luật cơ bản về kỹ thuật số, các biểu thức toán học của số
- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo trong quá trình học tập

Nội dung:                                           
1. Tổng quan về mạch tương tự và mạch số	          
1.1. Định nghĩa				
1.2. Ưu nhược điểm của kỹ thuật số so với kỹ thuật tương tự	
2.  Hệ thống số và mã số		             
2.1.  Hệ thống số thập phân					
2.2.  Hệ thống số nhị phân					
2.3.  Hệ thống số bát phân					
2.4.  Hệ thống sô thập lục phân					
2.5.  Mã BCD					
2.6.  Mã  ASCII					
3.  Các cổng logic cơ bản 			             
3.1.  Cổng AND					
3.2.  Cổng OR					
3.3.  Cổng NOT					
3.4.  Cổng NAND					
3.5.  Cổng NOR					
3.6.  Cổng EX - OR					
3.7.  Cổng EX - NOR					
3.8.  Cổng đệm (Buffer)					
4.  Biểu thức logic và mạch điện					 
4.1.  Mạch điện biểu diễn biểu thức logic					
4.2.  Xây dựng biểu thức logic theo mạch điện cho trước		
5.  Đại số bool và định lý Demorgan			          
5.1.  Hàm Bool một biến					
5.2.  Hàm nhiều biến					
5.3.  Định lý Demorgan					
6.  Đơn giản biểu thức logic				
6.1. Đơn giản biểu thức logic bằng phương pháp đại số		
6.2. Rút gọn biểu thức logic bằng biểu đồ Karnaugh		
7. Giới thiệu một số IC số cơ bản				

          Chương 2: Flip - Flop
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của các Flip - Flop 
· Nêu được các ứng dụng của các Flip - Flop trong kỹ thuật
· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các các Flip - Flop đúng yêu cầu kỹ thuật
· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:                                 
1.  Flip - Flop R-S		         
1.1.FF R-S sử dụng cổng NAND						
1.2. FF R-S sử dụng cổng NOR	  		
2. FF R-S tác động theo xung lệnh			  	          
3. Flip - Flop J -K		          
4. Flip - Flop T		          
5. Flip - Flop D	   	          
6. Flip - Flop M-S		          
7. Flip - Flop với ngõ vào Preset và Clear		          
8. Tính toán, lắp ráp một số mạch ứng dụng cơ bản		

           Chương 3: Mạch đếm và thanh ghi
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch đếm và thanh ghi thông dụng.
· Nêu được các ứng dụng của các mạch đếm và thanh ghi trong kỹ thuật
· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các các mạch đếm và thanh ghi đúng yêu cầu kỹ thuật
· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                        
1. Mạch đếm		          
1.1. Mạch đếm lên không đồng bộ				
1.2. Mạch đếm xuống không đồng bộ				
1.3. Mạch đếm lên, đếm xuống không đồng bộ			
1.4. Mạch đếm không đồng bộ chia n tần số				
1.5. Mạch đếm đồng bộ				
1.6. Mạch đếm vòng				
1.7. Mạch đếm vòng xoắn (Jonhson)				
1.8. Mạch đếm với số đếm đặt trước				
2. Thanh ghi		           
2.1.Thanh ghi vào nối tiếp ra song song dịch phải			
2.2. Thanh ghi vào nối tiếp ra song song dịch trái			
2.3. Thanh ghi vào song song ra song song				
3. Giới thiệu một số IC đếm và thanh ghi thông dụng	           
4. Tính toán, lắp ráp một số mạch ứng dụng cơ bản	          

            Chương 4: Mạch logic MSI
Mục tiêu:
	 - Trình bày được cấu trúc, nguyên lý của hệ thống mã hóa và giải mã.
	- Trình bày được các phép toán logic, tạo kiểm và các loại IC thông dụng.
· Nêu được các ứng dụng của các mạch giải mã, mã hóa, ghép kênh và tách kênh trong kỹ thuật
· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các các mạch giải mã, mã hóa, ghép kênh và tách kênh  đúng yêu cầu kỹ thuật
 -  Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình thực hành

Nội dung:                                                                 
1. Mạch mã hóa 		            
1.1. Sơ đồ khối tổng quát				 
1.2. Mạch mã hóa từ 4 sang 2				
1.3. Mạch mã hóa từ 8 sang 3				
1.4. Mạch mã hóa ưu tiên				
2. Mạch giải mã		           
2.1.Đặc điểm chung 				
2.2. Mạch giải mã 2 sang 4				
2.3. Mạch giải mã 3 sang 8				
2.4. Mạch giải mã BCD sang thập phân				
2.5. Mạch giải mã BCD sang Led 7 đoạn			
2.6. Mạch giải mã BCD sang chỉ thị tinh thể lỏng			
3. Mạch ghép kênh		
3.1. Tổng quát				
3.2. Mạch ghép 2 kênh sang 1				
3.3. Mạch ghép 4 kênh sang 1				
4. Mạch tách kênh		            
4.1. Tổng quát				
4.2.  Mạch tách kênh 1 sang 2				
4.3.  Mạch tách kênh 1 sang 4					
5. Giới thiệu một số IC mã hóa và giải mã thông dụng	           
6. Tính toán, lắp ráp một số mạch ứng dụng cơ bản	          

          Chương 5: Họ vi mạch TTL - CMOS
Mục tiêu:
   - Trình bày được cấu trúc, các đặc tính cơ bản của các loại IC số
   - Trình bày được các thông số cơ bản của IC số
	- Trình bày được các phương thức giao tiếp giữa các loại IC số.
	- Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được một số mạch ứng dụng cơ bản
   - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                         
1. Cấu trúc và thông số cơ bản của TTL	                     
1.1. Cơ sở của việc hình thành cổng logic họ TTL			
1.2. Cấu trúc cơ bản của TTL						
1.3. Nhận dạng, đặc điểm, các thông số cơ bản			
2. Cấu trúc và thông số cơ bản của CMOS		           
2.1. Đặc trưng của các vi mạch số họ CMOS				
2.2. Cấu trúc CMOS của các cổng logic cơ bản			
2.3. Các thông số cơ bản của các vi mạch số họ CMOS		
3. Giao tiếp TTL và CMOS	
3.1. TTL kích thích CMOS				
3.2. CMOS kích thích TTL				
4. Giao tiếp giữa mạch logic và tải công suất	                    
4.1. Giao tiếp với tải DC				
4.2. Giao tiếp với tải AC				
4.3. Giao tiếp sử dụng nối quang				
4.4. Giao tiếp sử dụng rơ le				
5. Tính toán, lắp ráp một số mạch ứng dụng cơ bản	          
Chương 6: Bộ nhớ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu trúc, hoạt động, phân loại và phạm vi ứng dụng các bộ nhớ.
· Nêu được các ứng dụng của ROM, RAM trong kỹ thuật
· Đo kiểm, xác định lỗi chính xác một loại bộ nhớ trong thực tế
· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                                   
1. ROM	                      
1.1. Cấu trúc ROM								
1.2. Cấu trúc ma trận nhớ							
1.3. Cấu trúc tế bào ROM				
1.4. Cấu trúc tế bào PROM				
1.5. EPROM				
2. RAM	                    
2.1. Cấu trúc RAM				
2.2. Cấu trúc tế bào RAM				
3. Mở rộng dung lượng bộ nhớ		           
3.1. Phương pháp mở rộng số đường địa chỉ				
3.2. Phương pháp mở rông số đường dữ liệu				
4. Giới thiệu IC	                    
           Chương 7: Kỹ thuật ADC - DAC
Mục tiêu:
      -  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng các bộ bộ chuyển đổi A/D và D/A.
· Nêu được một số IC chuyển đổi thông dụng và ứng dụng của chúng
· Đo kiểm, xác định lỗi chính xác một loại IC chuyển đổi thông dụng
· Rèn luyện tính tư duy và tác phong công nghiệp

Nội dung:                                    
1. Mạch chuyển đổi số - tương tự (DAC)		            
1.1. Tổng quá về chuyể đổi DAC						
1.2. Thông số kỹ thuật của bộ chuyể đổi DAC				
1.3. Mạch DAC dùng điện trở có trị số khác nhau			
1.4. Mạch DAC sử dụng nguồn dòng					
1.5. Mạch ADC dùng điện trở R và 2R					
2. Mạch chuyển đổi tương tự - số (ADC)		           
2.1. Tổng quát về chuyển đổi ADC				
2.2. Vấn đề lấy mẫu và giữ				
2.3. Mạch ADC dùng điện áp tham chiếu nấc thang		
2.4. Mạch ADC gần đúng lấy liên tiếp				
2.5. Mạch ADC chuyển đổi song song				
3. Giới thiệu IC		           
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
* Vật liệu:
- Vi mạch số các loại 
- Điện trở, tụ, rờ-le, led các loại.
- Mạch IC mẫu để học viên tập đo xác định chân IC và mức điện áp
- Giáo trình, tài liệu học tập.	
* Dụng cụ, Trang thiết bị:
- Bảng , phấn bàn, ghế học tập.
- Các sơ đồ mạch điện.
- Panen chân cắm để thực hiện bài tập
- Kit thực hành về kỹ thuật xung 
- Đồng hồ VOM kim và số.
- Máy hiện sóng 2 tia. 
- Dụng cụ tháo, ráp vi mạch.
- Kit thực tập về kỹ thuật số và mô hình kèm theo.
- Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC số TTL và CMOS.
- PC, phần mềm chuyên dùng, Projector.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:
Tác dụng các loại mạch điện đối với các dạng xung.
Các dạng mạch dao động đa hài và các tham số cơ bản, ứng dụng.
Các mạch hạn chế biên độ và ghim áp: dạng mạch, các thông số cơ bản, ứng dụng. 
Cấu tạo, đặc điểm họ TTL và CMOS .
Vẽ sơ đồ logic dùng NAND, NOR.
Vẽ sơ đồ các mạch điện được học
Giải thích được sơ đồ mạch.
* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:
· Kiểm tra kỹ năng thực hành lắp ráp, mạch điện theo yêu cầu của bài được đánh giá theo các tiêu chuẩn:
·  Độ chính xác.
·  Tính thẩm mỹ.
·  Chất lượng làm việc 
·  Thời gian thực hiện công việc
* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, ngăn nắp trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 
-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( sơ cấp nghề ) có trình độ văn hóa trên lớp 12 và đã qua đào tạo cơ bản hoặc chuyển đổi nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:
-   Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng
-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học có các bàn thí nghiệm.
-   Học sinh cần được chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, thực hành và tham gia xây dựng nội dung bài học.
-  Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.
- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.
- Hệ thống nguồn điện cung cấp cho các vi mạch cần được kiểm tra chính xác trước khi cho học sinh thực tập.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các họ IC trong thực tế, Nhất là các dạng mạch gần giống nhau.
- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện cho mạch điện, nhắc nhở học sinh thường xuyên trong khi học tập
4. Tài liệu cần tham khảo:
	[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

	[2] Mạch số - Nguyễn Hữu Phương. NXB khoa học kỹ thuật 2004

	[3] Giáo trình kỹ thuật số - ĐH SPKT TP. HCM

	[4] Sổ tay vi mạch số TTL và CMOS. Dương Minh Trí. nxb khoa học kỹ thuật 1989

	[5] Kỹ thuật xung số - NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004














CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:                             HỆ THỐNG ÂM THANH
Mã  mô đun:                             MĐ 04	
Thời gian thực hiện mô đun:   75 giờ.
       (Lý thuyết:14 giờ;    Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 3 giờ).
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các mô-đun/ môn học Linh kiện điện tử, Kỹ thuật mạch điện tử, Kỹ thuật xung – số
· Tính chất của mô đun : Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc
II.  MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng: 
· Trình bày được cấu tạo chức năng, nguyên lý hoạt động và phân tích được những nguyên nhân hư hỏng trong hệ thống âm thanh. 
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của hệ thống âm thanh đúng theo tiêu chuẩn thiết kế.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. 
	Khái niệm chung hệ thống âm thanh
	5
	1
	4
	

	2. 
	Mạch điện khối nguồn cung cấp
	5
	1
	4
	

	3. 
	Sửa chữa  mạch ổn áp tuyến tính
	5
	1
	4
	

	4. 
	Mạch khuếch đại đầu vào
	5
	1
	4
	

	5. 
	Mạch khuếch đại pha trộn
	5
	1
	4
	

	6. 
	Mạch khuếch đại đảo pha
	5
	1
	4
	

	7. 
	Mạch ECHO - khuếch đại tín hiệu ECHO
	5
	1
	4
	

	8. 
	Mạch phân đường tín hiệu STEREO
	5
	1
	4
	

	9. 
	Mạch điều chỉnh âm sắc
	5
	1
	3
	1

	10. 
	Mạch tiền khuếch đại công suất
	5
	1
	4
	

	11. 
	Mạch khuếch đại công suất
	5
	1
	4
	

	12. 
	Hệ thống loa
	5
	1
	4
	

	13. 
	Sửa chữa hệ thống chuyển mạch
	5
	1
	4
	

	14. 
	Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán hư hỏng của hệ thống âm thanh
	10
	1
	7
	2

	
	Cộng;
	75
	14
	58
	3




2.Nội dung chi tiết:
Bài 1 : Khái niệm chung hệ thống âm thanh
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Phân loại các hệ thống âm thanh. 
· Trình bày chính xác về vị trí, cấu tạo, chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu kỹ thuật của các khối trong hệ thống âm thanh.  
	Nội dung của bài:                                                

	1. Chức năng nhiệm vụ của hệ thống âm thanh 
	

	2. Phân loại hệ thống âm thanh 
· Phân loại theo mục đích sử dụng.
· Phân loại dựa vào kết cấu các phần tử linh kiện chủ yếu trong hệ thống âm thanh. 
· Phân loại theo cách mắc tải của hệ thống âm thanh. 
	

	3. Sơ đồ khối  
· Sơ đồ khối và chức năng nhiệm vụ các khối trong hệ thống âm thanh mono.
· Sơ đồ khối và chức năng nhiệm vụ các khối trong hệ thống âm thanh STEREO.
	

	4. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của hệ thống âm thanh 
	



Bài 2: Mạch điện khôi nguồn cung cấp
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng các khối chức năng trong khối nguồn cung cấp.  
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện khối nguồn cung cấp.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được những hư hỏng của các loại mạch điện khối nguồn đúng tiêu chuẩn thiết kế.
	Nội dung của bài:                                                

	1. Kết cấu mạch điện khối nguồn cung cấp
· Khái quát về khối nguồn cung cấp.
· Kết cấu khối nguồn cung cấp.
	

	2. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối 
· Khối cấp điện áp xoay chiều.
· Khối chỉnh lưu. 
· Khối lọc.
	

	3. Sơ đồ mạch điện nguyên lý
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng của các linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động của mạch.
	

	4. Một số mạch điện khối nguồn thông dụng
· Nguồn cung cấp chung.
· Nguồn cung cấp chung đối xứng.
· Nguồn cung cấp dùng mạch ổn áp.
	

	5. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của mạch điện khối nguồn
	

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa khối nguồn nguồn cấp
· Khối cấp điện áp xoay chiều.
· Sửa chữa khối chỉnh lưu.
· Sửa chữa khối lọc nguồn.
· Sửa chữa khối nguồn dùng mạch ổn áp.
	



Bài 3: Sửa chữa mạch ổn áp tuyến tính
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng vị trí, kết cấu, chức năng, nhiệm vụ của các khối. 
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch ổn áp tuyến tính.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch ổn áp tuyến tính đúng tiêu chuẩn thiết kế.
	Nội dung của bài:                                                 

	1. Nhiệm vụ, chức năng của mạch ổn áp tuyến tính
	

	2. Sơ đồ khối chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các khối
· Sơ đồ khối chức năng, nhiệm vụ.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	3. Sơ đồ mạch điện, nguyên lý hoạt động của mạch ổn áp tuyến tính
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng linh kiện. 
· Nguyên lý hoạt động. 
	

	4. Một số mạch ổn áp tuyến tính
· Mạch ổn áp tuyến tính dùng BJT.
· Mạch ổn áp tuyến tính dùng vi mach thuật toán.
	

	5. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của mạch ổn áp tuyến tính
· Sửa chữa mạch lấy mẫu.
	

	· Sửa chữa mạch so sánh.
	

	· Sửa chữa mạch điều chỉnh.
	



Bài 4: Mạch khuếch đại đầu vào
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Phân biệt đúng chức năng, nhiệm vụ của các loại mạch khuếch đại đầu vào.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch khuếch đại đầu vào.
	Nội dung của bài:                                                  

	1. Chức năng, nhiệm vụ,của mạch khuếch đại đầu vào
	

	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại đầu vào
·  Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	3. Một số mạch khuếch đại đầu vào thông dụng
· Mạch khuếch đại mic có trở kháng đầu vào thấp.
· Mạch khuếch đại mic có trở kháng đầu vào cao.
· Mạch khuếch đại mic dùng Transistor.
· Mạch khuếch đại mic dùng IC.
	

	4. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của mạch khuếch đại đầu vào 
	

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch khuếch đại đầu vào
· Sửa chữa mạch khuếch đại mic.
	

	· Sửa chữa mạch đầu vào cho các loại tín hiệu.
	



Bài 5: Mạch khuếch đại pha trộn
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại pha trộn.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch khuếch đại pha trộn đúng tiêu chuản thiết kế.
	Nội dung của bài:                                                  

	1. Chức năng, nhiệm vụ,của mạch khuếch đại pha trộn
	

	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại pha trộn
· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	3. Một số mạch khuếch đại pha trộn thông dụng
· Mạch khuếch đại pha trộn có hai đường tín hiệu vào.
· Mạch khuếch đại pha trộn có nhiều đường tín hiệu vào.
	

	4. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa nhửng hư hỏng ở mạch khuếch đại pha trộn
	

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch khuếch đại pha trộn 
· Sửa chửa mạch khuếch đại pha trộn đầu vào có 2 đường tín hiệu.
	

	· Sửa chữa mạch khuếch đại pha trộn đầu vào có nhiều đường tín hiệu.
	



Bài 6: Mạch khuếc đại đảo pha
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các loại mạch khuếch đại đảo pha.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được những hư hỏng của các loại mạch khuếch đại đảo pha đúng tiêu chuẩn thiết kế.
	Nội dung của bài

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch khuếch đại đảo pha
	



	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đạị đảo pha phân phụ tải 
· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt đông.
	

	3. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại đảo pha tải là biến áp
· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	4. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại đảo pha phân áp
· Sơ đồ mạch điện và tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	5. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của các loại mạch khuếch đại đảo pha
	

	6. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các loại mạch khuếch đại đảo pha
· Sửa chữa mạch khuếch đại đảo pha phân phụ tải.
	

	· Sửa chữa mạch khuếch đại đảo pha bằng biến áp.
	

	· Sửa chữa mạch khuếch đại đảo pha phân áp.
	



Bài 7: Mạch ECHO - Khuếch đại tín hiệu ECHO
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch ECHO, mạch khuếch đại tín hiệu ECHO.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được những hư hỏng của mạch ECHO, mạch khuếch đại tín hiệu ECHO đúng tiêu chuẩn thiết kế.
	Nội dung của bài

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch ECHO, khuếch đại ECHO
	

	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động mạch ECHO
· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	3. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mach khuếch đại tín hiệu ECHO
· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	4. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa mạch khuếch đại tín hiệu ECHO
	

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch ECHO, mạch khuếch đại tín hiệu ECHO
· Sửa chữa mạch làm trễ tín hiệu.
	

	· Sửa chữa mạch khuếch đại tín hiệu trễ.
	

	· Sửa chữa mạch khuếch đại tín hiệu trực tiếp.
	

	· Sửa chữa mạch khuếch đại tín hiệu ECHO.
	



Bài 8: Mạch phân đường tín hiệu Stereo
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng  cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch phân đường tín hiệu STEREO.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch phân đường tín hiệu STEREO đúng tiêu chuẩn thiết kế.
	Nội dung của bài

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch phân đường tín hiệu STEREO
	

	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch phân đường tín hiệu STEREO
· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	3. Một số mạch phân đường tín hiệu STEREO thông dụng
· Mạch phân đường tín hiệu dùng linh kiện thụ động.
· Mạch phân đường tín hiệu đùng linh kiện tích hợp.
	

	· Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của mạch phân đường tín hiệu STEREO
	

	4. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của mạch phân đường tín hiệu STEREO
· Sửa chữa đường tín hiệu kênh trái, kênh phải.
	

	· Sửa chữa các mạch lọc tín hiệu.
	

	· Sửa chữa các mạch phân đờng tín hiệu STEREO dùng linh kiện thụ động. 
· Sửa chữa các mạch mạch phân đường tín hiệu STEREO dùng linh kiện tích cực.
	



Bài 9: Mạch điều chỉnh âm sắc
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các loại mạch điều chỉnh âm sắc.
· Phân biệt được các dạng điều chỉnh âm sắc.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng  của các loại mạch điều chỉnh âm sắc đúng tiêu chuẩn thiết kế.
	Nội dung của bài:                                                 

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch điều chỉnh âm sắc 
	

	2. Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động mạch điều chỉnh âm sắc dùng linh kiện thụ động
· Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	3. Một số mạch điều chỉnh âm sắc thông dụng
· Mạch điều chỉnh âm sắc điều chỉnh trong một giải tần.
· Mạch điều chỉnh âm sắc điều chỉnh ở những tần số nhất định.
	

	4. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng mạch điều chỉnh âm sắc
	

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các loại mạch điều chỉnh âm sắc
· Sửa chữa mạch điều chỉnh âm trầm (Bass). 
· Sửa chữa mạch điều chỉnn âm bổng (Treble).
	

	· Sửa chữa mạch điều chỉnh tiếng vang.
	

	· Sửa chữa mạch điều chỉnh trong một giải tần.
· Sửa chữa mạch điều chỉnh ở những tần số nhất định.
	

	· Sửa chữa mạch dùng linh kiện thụ động.
· Sửa chữa mạch dùng linh kiện tích cực.
	



Bài 10: Mạch tiền khuếch đại công suất
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của mạch tiền khuếch đại công suất. 
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch tiền khuếch đại công suất đúng tiêu chuẩn thiết kế.
	Nội dung của bài:                                                  

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch tiền khuếch đại công suất 
	

	2. Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch tiền khuếch đại công suất
· Sơ đồ mạch điện, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	3. Một số mạch tiền khuếch đại công suất thông dụng
· Mạch tiền khuếch đại công suất dùng Transistor.
· Mạch tiền khuếch đại dùng vi mạch thuật toán.
	

	4. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của các loại mach tiền khuếch  đại công suất
	

	5. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các loại mạch tiền khuếch đại công suất
· Sửa chữa mạch ghép đầu vào, đầu ra. 
· Sửa chữa mạch khuếch đại.
	

	· Sửa chữa mạch dùng Transistor. 
6. Sửa chữa mạch dùng vi mạch thuật toán
	



Bài 11: Mạch khuếch đại công suất
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các loại mạch khuếch đại công suất. 
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của các loại mạch khuếch đại công suất đúng tiêu chuẩn thiết kế.
· Phân loại được các mạch khuếch đại công suất thường dùng trong hệ thống âm thanh.
	Nội dung của bài

	1. Chức năng, nhiệm vụ của mạch khuếch đại công suất 
	

	2. Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại công suất đơn 
· Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	3. Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp 
· Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	4. Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song 
· Sơ đồ mạch điên, tác dụng linh kiện.
· Nguyên lý hoạt động
	

	5. Một số mạch khuếch đại công suất thông dụng
· Mạch khuếch đại công suất dùng Transistor.
· Mạch khuếch đại công suất dùng IC.
	

	6. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng các loại mạch khuếch đại công suất 
	

	7. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các loại mạch  khuếch đại công suất
· Sửa chữa mạch ghép đầu vào, mạch ra.
	

	· Sửa chữa mạch khuếch đại.
	

	· Sửa chữa mạch khuếch đại công suất dùng Transistor.
	

	· Sửa chữa mạch khuếch đại công suất dùng IC.
	



Bài 12: Hệ thống loa
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng  cấu tạo, nhiệm vụ, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống loa.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của hệ thống loa đúng tiêu chuẩn thiết kế.
	Nội dung của bài:                                                  

	1. Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống loa
	

	2.  Cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống loa thông dụng
· Cấu tạo, chức năng.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	3.  Cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống loa treo
· Cấu tạo, chức năng.
· Nguyên lý hoạt động
	

	4. Cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống loa thùng cộng hưởng
· Cấu tạo, chức năng.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	5. Cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống loa thùng cực trầm
· Cấu tạo, chức năng.
· Nguyên lý hoạt động.
	

	6. Một số hệ thống loa thông dụng
· Hệ thống loa đóng kín trong thùng âm hưởng.
· Hệ thống loa đồng pha.
	

	7. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của các hệ thống loa
	

	8. Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các hệ thống loa
· Sửa chữa  cuộn dây loa.
	

	· Sửa chữa mạch phân đường tín hiệu loa. 
· Sửa chữa mạch khuếch đại loa.
	



Bài 13: Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chuẩn đoán hư hỏng của hệ thống âm thanh
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Mô tả, phân tích hiện tượng và nguyên nhân sự cố một cách đầy đủ và chính xác.
· Trình bày và lập được qui trình kiểm tra sửa chữa hệ thống âm thanh bị sự cố.
· Chẩn đoán khối vùng mạch cố sự cố chính xác và nhanh chóng.
	Nội dung của bài:                                           

	1. Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của hệ thống âm thanh
	

	2. Qui trình kiểm tra sửa chữa hệ thống âm thanh
	

	3. Kiểm tra phán đoán khối chức năng có sự cố
	

	4. Xây dựng lưu đồ phân tích phán đoán khối mạch có khả năng bị sự cố từ các hiện tượng
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ-ĐUN:  
· Vật liệu:
· Các vật liệu linh kiện thụ động: các loại R, các loại C, các loại biến áp
· Các linh kiện tích cực: các loại BJT, các loại FET, SCR, IC.
· Các bo mạch trong khối: Tiền khuếch đại, khuếch đại công suất, điều chỉnh âm sắc.
· Nhựa thông, thiếc hàn 
· Loa thùng; Mỉco
· Mô hình máy tăng âm; Hệ thống âm thanh
· Dụng cụ và trang thiết bị:
· Mỏ hàn; VOM; Máy hiện sóng; Máy phát tín hiệu chuẩn
· Máy vi tính; Projector
· Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện tử
· Hệ thống âm thanh bán dẫn, các sơ đồ nguyên lý.
· Học liệu:
· Phim trong vẽ sẵn.
· Tài liệu hướng dẫn mô-đun, bài học sửa chữa hệ thống âm thanh.  
· Giáo trình sửa chữa hệ thống âm thanh. 
· Sơ đồ nguyên lý của hệ thống âm thanh  bán dẫn, IC.
· Nguồn lực khác: 
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ ánh sáng, hệ thống thông gió đúng tiêu chuẩn
· Phim trong
· Phần mềm mô phỏng 
· Máy chiếu overhead
· projector
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của mô-đun/ môn học Vật liệu, linh kiện điện – điện tử; Kỹ thuật mạch điện tử I, II
· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.
· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 
          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:
· Nắm vững các khối: nguồn cung cấp, khuếch đại đầu vào, khuếch đại pha trộn, khuếch đại ECHO. 
· Hiểu được các mạch: phân đường tín hiệu STEREO, điều chỉnh âm sắc, khuếch đại tiền công suất, khuếch đại công suất, hệ thống loa và mạch lọc tín hiệu, hệ thống chuyển băng, micro.
 Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:
· Đọc và phân tích đúng sơ đồ mạch điện của hệ thống âm thanh 
· Vận hành, điều khiển và điều chỉnh sửa chữa được hệ thống âm thanh,  
        Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 
· Tuân thủ theo quy trình hướng dẫn
· Cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
· Nghiêm túc, tập trung, kỹ càng, tỉ mỷ
· Có ý thức bảo quản thiết bị do
· Tiết kiệm linh kiện
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề
2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Đây là môdun sửa chữa thiết bị điện tử đầu tiên học viên thực hành. vì vậy trong quá trình thực hành cần hướng dẫn kỹ cho học viên. Tốt nhất là làm mẫu nhiều lần cho từng bài tập.
· Hoạt động học tập và đánh giá nên theo từng bài tập để phát triển kỹ năng.
3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Mạch điện khối nguồn cung cấp
· Sửa chữa  mạch ổn áp tuyến tính
· Mạch ECHO - khuếch đại tín hiệu ECHO
· Mạch phân đường tín hiệu STEREO
· Mạch điều chỉnh âm sắc
· Mạch tiền khuếch đại công suất
· Mạch khuếch đại công suất
· Hệ thống loa
· Sữa chữa mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý
· Micro
· Tạo môi trường an toàn cho học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.
4.Tài liệu cần tham khảo:
	· Mai Thanh Thụ
	Kỹ thuật truyền thanh. NXB Bưu điện, Hà Nội, 1989

	· Nguyễn Văn Khang

	Thiết bị truyền thanh - NXB Công nhân kỹ thuật 1984 

	
	









CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:                             KỸ THUẬT THU HÌNH 
Mã mô đun :                             MĐ 05
Thời gian thực hiện mô đun : 120 giờ.
 (Lý thuyết : 28 giờ; Thực hành: 87 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
· Vị trí của mô đun : Mô đun  được bố trí sau khi học sinh học xong các mô-đun/ môn học Kỹ thuật mạch điện tử , Kỹ thuật xung số, Hệ thống âm thanh; 
· Tính chất của mô đun : Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc
II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
Học xong môn học này học viên có khả năng:
· Phân tích được sơ đồ nguyên lý của các máy thu hình.
· Trình bày được nguyên lý làm việc của máy thu hình.
· Trình bày được nguyên lý làm việc của các mạch nguồn ổn áp xung, mạch vi xử lý, mạch điện khối quét ngang, khối quét dọc, mạch bảo vệ, khối chọn kênh, khối trung tần hình và khuếch đại của máy thu hình
· Chẩn đoán, sửa chữa  được các hiện tượng hư hỏng của các mạch điện nêu trên trong máy thu hình.  
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1. [bookmark: _Hlk193766581][bookmark: _Hlk193678414]
	Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu hình
	5
	2
	3
	

	2. 
	Tiêu chuẩn của các hệ truyền hình & các hệ màu
	3
	1
	2
	

	3. 
	Mạch điện nguồn ổn áp xung
	12
	2
	9
	1

	4. 
	Mạch điện khối vi xử lý
	5
	2
	3
	

	5. 
	Mạch điện khối quyét ngang
	5
	2
	3
	

	6. 
	Mạch điện khối quyét dọc
	5
	2
	3
	

	7. 
	Mạch điện khối chọn kênh
	5
	1
	3
	1

	8. 
	Mạch điện khối trung tần hình và khuếch đại hình
	5
	1
	4
	

	9. 
	Mạch xử lý tín hiệu màu
	5
	2
	3
	

	10. 
	Các loại đèn hình màu
	10
	2
	7
	1

	11
	Mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong máy thu hình đa hệ
	5
	2
	3
	

	12
	Mạch điện khối hiển thị
	5
	1
	4
	

	13
	Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp  chẩn đoán những hư hỏng của máy thu hình
	20
	2
	17
	1

	14
	Giới thiệu truyền hình số 
	5
	2
	3
	

	15
	Lắp đặt hệ thống thu truyền hình số
	5
	2
	3
	

	16
	Sửa chữa đầu thu truyền hình số
	20
	2
	17
	1

	
	Cộng:
	120
	28
	87
	5



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1 : Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu hình
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo, nguyên lý làm việc và chức năng của các khối trong máy thu hình.
· Mô tả đúng hình dạng tín hiệu ở tại các ngõ càc và ngõ ra của các khối.
	Nội dung của bài:                                      

	1. Nguyên lý hoạt động của máy thu hình.
	

	2. Cấu tạo sơ đồ khối, chức năng nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các khối.
	


Bài 2: Tiêu chuẩn của các hệ truyền hình và các hệ mầu
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng các thông số kỹ thuật của các hệ truyền hình màu cơ bản.
· So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa các hệ truyền hình màu.
· Xác định đúng tín hiệu truyền hình màu tương thích máy thu hình thực tế.
	Nội dung của bài:                                         

	1. Tiêu chuẩn của các hệ truyền hình
	

	2. Thông số kỹ thuật của các hệ truyền hình màu cơ bản
	

	3. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các hệ truyền hình màu
· So sánh sóng mang màu phụ của các hệ truyền hình màu.
· So sánh dải thông của tín hiệu màu tổng hợp.
· So sánh về phương thức điều chế sóng mang màu.
· So sánh về phương thức truyền tín hiệu màu của các hệ.
	

	4. Xác định tín hiệu truyền hình màu tương thích cho máy thu hình màu trong thực tế.
	


Bài 3: Mạch điện nguồn ổn áp xung
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng nguyên tắc tạo xung ngắt  mở cơ bản.
· Phân biệt được các dạng ổn áp dùng xung ngắt mở.
· Phân loại được các dạng khống chế dùng xung ngắt mở.
· Xác đinh đúng nguyên nhân gây ra hư hỏng trong mạch điện nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở.
· Sửa chữa được các hư hỏng trong mạch điện nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở.
	Nội dung của bài:                   

	1. Ảnh hưởng của việc thay đổi tần số, độ rộng của xung đến điện áp cấp cho tải
	

	2. Các phương pháp tạo xung ngắt mở căn bản
	

	3. Các dạng nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở cơ bản
	

	4. Các dạng khống chế dùng xung ngắt mở
	

	5. Các nguyên nhân và hiện tượng thường hư hỏng trong mạch nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở
	

	6. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa mạch nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở
	


Bài 4: Mạch điện khối vi xử lý
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của mạch điện khối vi xử lý.
· Xác định dược các lệnh điều khiển ở đầu vào và đầu ra của mạch vi xử lý.
· Phân biệt được mạch vi xử lý có đầu ra điều chỉnh bằng điện thế với mạch vi xử lý có đầu ra điều khiển bằng Data, Clock.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của các loại mạch điện khối vi xử lý.
	Nội dung của bài:                                       

	1. Sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của mạch điện khối vi xử lý
	

	2. Các lệnh điều khiển ở đầu vào của mạch vi xử lý
	

	3. Các lệnh điều khiển ở đầu ra của mạch vi xử lý
	

	4. Nguyên lý hoạt động của mạch vi xử lý có đầu ra điều khiển bằng điện áp
	

	5. Nguyên lý hoạt động của mạch vi xử lý điều khiển bằng DATA/CLOCK
	

	6. Hiện tượng, nguyên nhân và những hư hỏng chính của mạch điện vi xử lý
	

	7. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa
	


Bài 5: Mạch điện khối quét ngang
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Nhận biết đúng sơ đồ khối của mạch điện quét ngang trong máy thu hình màu.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của các khốí trong mạch điện quét ngang.
· Phân tích được nguyên nhân, hiện tượng những hư hỏng trongmạch điện khối quét ngang.
· Kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng trong các mạch điện khối quét ngang dùng trong máy thu hình màu.
· Cân chỉnh được mạch điện khối quét ngang.
	Nội dung của bài:                                  

	1. Sơ đồ khối của mạch điện quét ngang trong máy thu hình màu
	

	2. Chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối
	

	3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng trong mạch điện khối quét ngang
	

	4. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa khối quét ngang
	


Bài 6: Mạch điện khối quét dọc
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng sơ đồ khối của mạch điện quét dọc trong máy thu hình màu.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện quét dọc trong máy thu hình màu.
· Phân tích đúng các nguyên nhân hư hỏng trong mạch điện quét dọc của máy thu hình màu.
· Chẩn đoán, kiểm tra, và sửa chữa được những hư hỏng trong mạch điện quét dọc của máy thu hình màu.
· Cân chỉnh đúng mạch điện quét dọc của máy thu hình màu.
	Nội dung của bài:                                      

	1. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối trong mạch điện quét dọc của máy thu hình màu
·  Khối tạo dao động quét dọc và tạo xung răng cưa:
·  Khối khuếch đại công suất quét dọc:
	

	2. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng chính của mạch điện quét dọc
	

	3. Kiểm tra và sửa chữa mạch điện khối quét dọc
	


Bài 7: Mạch điện khối chọn kênh
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng sơ đồ khối của khối chọn kênh trong máy thu hình màu.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện khối chọn kênh.
· Điều chỉnh được tín hiệu trung tần có tần số cố định.
· Nắm bắt được trình tự sửa chữa những hư hỏng trên mạch điện khối chọn kênh.
· Kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của khối chọn kênh. 
	Nội dung của bài:                                   

	1. Sơ đồ khối của khối chọn kênh
	

	2. Các phương pháp điều hưởng để có tín hiệu trung tần có tần số cố định
	

	3. Cấu trúc tổng quát của một bộ chọn kênh
	

	4. Các phương pháp tạo ra các điện áp Bl, Bh, Bu, Bt 
	

	5. Hiện tượngvà các nguyên nhân hư hỏng của khối chọn kênh 
	

	6. Sửa chữa khối chọn kênh 
	


Bài 8: Mạch điện khối trung tần hình và khuếch đại hình
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng sơ đồ khối khối của mạch điện trung tần hình và khuếch đại hình trong máy thu hình màu.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện trung tần hình và khuếch đại hình.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điện trung tần hình và khuếch đại hình trong máy thu hình màu.
	Nội dung của bài:                                    

	1. Sơ đồ khối khối của mạch điện trung tần hình và khuếch đại hình trong máy thu hình màu
	

	2. Mạch lọc tín hiệu trung tần hình và khuếch đại hình
	

	3. Mạch AFT và mạch tự động dò đài
	

	4. Mạch tách sóng thi tần
	

	5. Mạch chặn tần số trung tần tiếng
	

	6. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của mạch trung tần hình và khuếch đại hình 
· Hình bị uốn, âm thanh bị rè.
· Máy không tự động dò đài.
· Màn hình xuất hiện tia quét ngược.
· Mất tín hiệu chói.Hình bị tối.
	


Bài 9: Mạch xử lý tín hiệu màu
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng sơ đồ khối của mạch xử lý màu các hệ NTSC, PAL, SECAM trong máy thu hình.  
· Phát biểu đúng nguyên lý làm việc của từng hệ xử lý màu riêng biệt.
· Kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng trong mạch xử lý tín hiệu màu đa hệ NTSC/PAL/SECAM).
	Nội dung của bài:                                          

	1. Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của mạch xử lý tín hiệu màu trong máy thu hình 
	

	2. Mạch giải mã tín hiệu màu hệ NTSC
	

	3. Mạch giải mã tín hiệu màu hệ PAL
	

	4. Mạch giải mã tín hiệu màu hệ SECAM
	

	5. Hiện tượng cách sửa chữa những hư hỏng trong mạch xử lý tín hiệu màu
	


Bài 10: Các loại đèn hình màu
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đèn hình màu.
· Thay thế và cân chỉnh được chế độ làm việc của đèn hình.
	Nội dung của bài:                                                 

	1. Tổng quát.
	

	2. Phân loại đèn hình màu
	

	3. Kiểm tra và cân chỉnh chế độ làm việc của đèn hình
	

	4. Xác định hiện tượng và các nguyên nhân hư hỏng của đèn hình, cách sữa chữa
	

	5. Thay thế đèn hình bị hư hỏng
	


Bài 11: Mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong máy thu hình đa hệ
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng kết cấu sơ đồ khối của mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong máy thu hình đa hệ.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch xử lý tín hiệu âm thanh.
· Kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của mạch xử lý tín hiệu âm thanh.
	Nội dung của bài:                                                 Thời gian: 10 giờ

	1. Sơ đồ khối của mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong máy thu hình đa hệ
	
	

	2. Mạch chọn trung tần tiếng trong máy thu hình đa hệ
	
	

	3. Tầng tách sóng FM
	
	

	4. Tầng tiền khuếch đại và khuếch đại công suất âm thanh
	
	

	5. Hiện tượng hư hỏng của mạch xử lý tín hiệu âm thanh 
	
	

	6. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa
	
	


Bài 12: Mạch điện khối hiển thị
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày đúng kết cấu mạch điện khối hiển thị của máy thu hình màu.
· Phân tích đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện khối hiển thị.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của các loại mạch điện hiển thị đúng tiêu chuẩn thiết kế.
· Cân chỉnh đúng mạch hiển thị.
	Nội dung của bài:                                           

	1. Sơ đồ khối, chức năng, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của các khối 
	

	2. Các cách phối hợp tín hiệu hiển thị với tín hiệu hình
	

	3. Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa những hư hỏng của mạch điện hiển thị 
	


Bài 13: Hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán những hư hỏng của máy thu hình
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Mô tả đầy đủ các hiện tượng hư hỏng thường xảy ra đối với máy thu hình.  
· Phân tích được các nguyên nhân hư hỏng.  
· Điều khiển và điều chỉnh máy thu hình một cách thành thạo.
· Chẩn đoán đúng khối, vùng mạch có sự cố tương đối chính xác và nhanh chóng.
	Nội dung của bài:                                            

	1. Những hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng.
	

	2. Qui trình thử máy thu hình.  
	

	3. Phương pháp xây dựng lưu đồ phân tích, phán đoán khối mạch chức năng có khả năng bị sự cố từ các hiện tượng và kết quả kiểm tra sơ bộ.
	

	4. Chẩn đoán, kiểm tra xác định khối chức năng bị hư hỏng.
	


Bài 14: Giới thiệu truyền hình số 
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày được Hệ thống truyền hình số
· Nêu được đặc điểm truyền hình số.
	
Nội dung của bài:                                            


1.  Hệ thống truyền hình số
2. Đặc điểm của truyền hình số
Bài 15: Lắp đặt hệ thống thu truyền hình số 
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày được cấu tạo chức năng, nguyên lý hoạt động và phân tích được những nguyên nhân hư hỏng hệ thống thu truyền hình số
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của hệ thống thu truyền hình số 
· Chẩn đoán đúng khối, vùng mạch có sự cố tương đối chính xác và nhanh chóng.
	Nội dung của bài:                                            


1. Sơ đồ kết nối đầu thu truyền hình số
2. Nguyên lý làm việc
3. Lắp đặt đầu thu truyền hình số
4. Các hiện tượng sai phạm khi lắp đặt chảo thu.
Bài 16: Sửa chữa đầu thu truyền hình số 
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên sẽ có khả năng:
· Trình bày được cấu tạo chức năng, nguyên lý hoạt động và phân tích được những nguyên nhân hư hỏng đầu thu truyền hình số
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của hệ thống thu truyền hình số 
· Chẩn đoán đúng khối, vùng mạch có sự cố tương đối chính xác và nhanh chóng.
	Nội dung của bài:                                            


1. Sơ đồ khối đầu thu truyền hình số
2. Chức năng các khối
3. Các hiện tượng hư hỏng và cách khắc phục.

IV.ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:   
· Vật liệu:
Linh kiện rời:
· Các loại điện trở, tụ điện và cuộn cảm, cầu chì, núm cao áp, biến áp, biến áp Fly-back.
· Các loại thạch anh dao động ngang, thạch anh của các mạch giải mã màu.
· Các loại Transistor, SCR, điốt, công tắc, phím ấn.
· Các loại ốc, vít.
Linh kiện tích hợp: 
· Các IC xử lý, nhớ, điều khiển khối chọn kênh, giải mã màu các hệ, xử lý tín hiệu chói, trung tần chung, trung tần tiếng, tạo dao động ngang/dọc, quét dọc, điều hoà màu trong mạch khuếch đại công suất màu đơn sắc, chuyển mạch
· Bộ chọn kênh
· Dụng cụ và trang thiết bị:
· Máy thu hình hoạt động tốt.
· Mỏ hàn, dụng cụ hút thiếc.
· VOM, DMM và máy đo điện áp cao.
· Dao động ký 2 tia.
· Máy chiếu Overhead, phim trong vẽ sẵn.
· Máy vi tính.
· Projector.
· Học liệu:
· Tài liệu hướng dẫn môđun máy thu hình.  
· Tài liệu hướng dẫn bài học máy thu hình.  
· Giáo trình máy thu hình.  
· Các tài liệu tham khảo khác.



V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
· Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của mô-đun Máy thu hình I
· Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.
· Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 
          Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:
· Trình bày được nguyên lý hoạt động của các khối chức năng của máy thu hình.  
· Phân tích được sơ đồ mạch điện của máy thu hình.  
Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp, qua quá trình thực hành,  đạt các yêu cầu sau:
· Điều chỉnh máy thu hình  thành thạo.
· Chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa  được các hư hỏng thông thường của máy thu hình.
       Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 
· Tuân thủ theo quy trình hướng dẫn
· Nghiêm túc, cẩn thận, kiên trì thực hiện công việc một cách có khoa học
· Biết giữ gìn và bảo quản thiết bị đo.
· Có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập.
· 
VI.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
1.Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình môđun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.
2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Phương pháp giảng dạy
· Để đạt yêu cầu đề ra của mô đun nên sử dụng phương pháp tích hợp trong quá trình giảng dạy.
· Phải kiểm tra kỹ trong quá trình thực hành. Đặc biệt khi làm việc với các mạch điện có điện áp cao:(Khối nguồn, ngang, dọc, đèn hình)
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 
3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Mạch điện khối đồng bộ
· Mạch xử lý tín hiệu chói
· Mạch xử lý tín hiệu màu
· Mạch khuếch đại công suất tín hiệu màu đơn sắc
· Mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong máy thu hình đa hệ
· Mạch điện khối hiển thị
· Chú ý an toàn về điện cho cả học viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.
4.Tài liệu cần tham khảo:
	· Nguyễn Tiên 
	Các hệ truyền hình màu NTSC, PAL, SECAM, Đại học BK Hà Nội, 1993

	· Đỗ Hoàng Tiến
· Vũ Đức Lý 
	Giáo trình truyền hình, Nhà XB khoa học và kĩ thuật, 1999. 

	· Trần Văn Trọng 
	Giáo trình truyền hình, Đại học sư phạm kĩ thuật, 1999. 
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